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Hướng dẫn quy trình, phương pháp và mẫu báo cáo 
thực hiện kiểm toán môi trường tại Việt Nam
ThS. HÀN TRẦN VIÊT, ThS. TRẦN BÍCH HỒNG
Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện kiểm toán môi trường (KTMT) được 
xem là công cụ quản lý môi trường hiệu quả của 
các doanh nghiệp sản xuất. Bên cạnh đó, KTMT 

cũng dược xem là kênh thông tin đáng tin cậy, cung cấp 
cho cơ quan quản lý về tình hình quản lý môi trường của 
doanh nghiệp. Tại Việt Nam, mặc dù nội dung KTMT đã 
được một số tổ chức, đơn vị thực hiện, tuy nhiên hiện nay 
vẫn chưa có hướng dẫn kỹ thuật chung nhất làm tài liệu để 
tham khảo. Do vậy, trong một số trường hợp, các nội dung 
KTMT chủ yếu đang được lồng ghép vào các cuộc kiểm 
toán tài chính hay quy trình thanh tra, kiểm tra. 

Điều 74 Luật BVMT năm 2020 quy định, KTMT gồm 
02 nội dung chính: (1) kiểm toán việc sử dụng năng lượng, 
hóa chất, nguyên liệu, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất; (2) kiểm toán kiểm soát ô nhiễm 
và quản lý chất thải. Qua nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, 
phân loại KTMT cũng như tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 
thực hiện KTMT của một số quốc gia cho thấy, nội dung 
thứ nhất về kiểm toán việc sử dụng năng lượng, hóa chất, 
nguyên liệu, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sản xuất có nội hàm tương tự như kiểm toán chất thải 
(KTCT); nội dung thứ hai về kiểm toán kiểm soát ô nhiễm 
và quản lý chất thải có nội dung tương tự như kiểm toán 
tuân thủ (KTTT) 

Do đó, bài viết đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn 
kỹ thuật thực hiện KTMT ở Việt Nam cho hai nội dung là 
KTCT và KTTT.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thực tế các quốc gia hay một số tổ chức quốc tế khi 
xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện KTMT chỉ 
tập trung vào một nội dung cụ thể là KTCT hay KTTT. Có 
thể kể đển một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phổ biến, 
đã được ban hành như: Hướng dẫn thực hiện KTCT của 
tổ chức UNIDO và UNEP; Tài liệu hướng dẫn KTCT tại 
ngành công nghiệp giấy và bột giấy của Tổ chức Nông lương 
thế giới (FAO); Tài liệu hướng dẫn về thực hiện KTCT 
(“Guideline Waste Audit); Tài liệu hướng dẫn về thực hiện 
KTTT tại Ôxtrâylia (Compliance Auditing Handbook); Tài 
liệu hướng dẫn kỹ thuật KTTT của Malaysia…

Tổng hợp cho thấy, nội dung chính và quan trọng của 
các tài liệu là hướng dẫn về quy trình và phương pháp để 
thực hiện. Về cơ bản, quy trình thực hiện KTCT, KTTT 
đều thực hiện theo quy trình KTMT gồm 03 giai đoạn cụ 
thể, giai đoạn trước kiểm toán, giai đoạn kiểm toán tại cơ 
sở và giai đoạn sau kiểm toán. Với mỗi nội dung KTCT 

hay KTTT cụ thể mà các bước trong từng giai đoạn sẽ có 
hướng dẫn khác nhau. 

Luật BVMT năm 2020 thực hiện KTMT cần bao gồm 
cho cả 02 nội dung hướng là KTCT và KTTT. 

2. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
KỸ THUẬT THỰC HIỆN KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 
Ở VIỆT NAM

2.1 Hướng dẫn về quy trình thực hiện
Quy trình kỹ thuật hoạt động KTMT của cơ sở, sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ được thực hiện trong 03 giai 
đoạn và 10 bước. Chi tiết được thể hiện trong Hình 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bước 5: Thu thập tổng 
hợp thông tin, dữ liệu 

Bước 6: Phân tích, 
đánh giá các nội dung 

thông tin, dữ liệu 

Giai đoạn I: Giai đoạn trước kiểm toán 

Bước 7: Phát hiện kiểm toán 

Giai đoạn III: Sau kiểm toán 

Bước 8: Đề xuất các 
kiến nghị, giải pháp 

khắc phục 

Bước 9: Xây dựng và 
hoàn thiện báo cáo 

KTMT 

Bước 10: Xây dựng 
kế hoạch hành động 

Bước 1: Thành lập 
nhóm kiểm toán  

Bước 2: Xác định 
mục tiêu, phạm vi  

Bước 4: Thu thập    
thông tin sơ bộ 

Bước 3: Xây dựng      
kế hoạch thực hiện 

Giai đoạn II: Kiểm toán tại cơ sở 

 V Hình 1: Quy trình chi tiết tự thực hiện KTMT 
tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

1. Các bước thực hiện giai đoạn trước kiểm toán 
Giai đoạn trước kiểm toán cần triển khai thực hiện 4 bước 
sau: 
Bước 1: Thành lập nhóm kiểm toán.
Bước 2: Xác định mục tiêu, phạm vi.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch thực hiện.
Bước 4: Thu thập thông tin sơ bộ.
2. Các bước thực hiện giai đoạn kiểm toán tại cơ sở
Trong giai đoạn kiểm toán tại cơ sở cần tiến hành các bước 
thực hiện sau:
Bước 5: Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu.
Bước 6: Phân tích, đánh giá các nội dung thông tin, dữ liệu 
thu thập.
Bước 7: Phát hiện kiểm toán.
Các bước thực hiện giai đoạn sau kiểm toán
Trong giai đoạn này cần tiến hành các nội dung chính sau: 
Bước 8: Đề xuất các kiến nghị, giải pháp khắc phục.
Bước 9: Xây dựng và hoàn thiện báo cáo kiểm toán.
Bước 10: Xây dựng Kế hoạch hành động.
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Với hướng dẫn về KTCT, tài liệu cần tập trung hướng 
dẫn thực hiện cân bằng vật chất, gồm việc hướng dẫn thu 
thập thông tin, số liệu, hướng dẫn việc sử dụng nguyên vật 
liệu, điện, nước và thông tin đầu ra như sản phẩm chính, 
sản phẩm phụ, các loại chất thải... tại nhà máy, cơ sở sản 
xuất; hướng dẫn tính toán cân bằng vật chất của từng quy 
trình hay công đoạn sản xuất.

Với hướng dẫn thực hiện KTTT, nội dung quan trọng 
là xây dựng được danh sách kiểm tra, bao gồm bộ câu hỏi 
để thu thập thông tin liên quan tới công tác quản lý môi 
trường, đánh giá được sự tuân thủ quy định pháp luật về 
BVMT của cơ sở dựa trên các tiêu chí đánh giá. 

2.2. Hướng dẫn về kỹ thuật thực hiện
Một số công cụ có thể được sử dụng trong KTMT tại 

các công ty, doanh nghiệp:
• Danh sách kiểm tra - Là công cụ rất hữu ích được sử 

dụng để đảm bảo các nội dung hoặc chủ đề khác nhau được 
đưa vào trong quá trình thực hiện kiểm toán. Chúng rất hữu 
ích trong các trường hợp chuyên biệt, cần đặt ra một loạt các 
vấn đề và câu hỏi phức tạp để đảm bảo không có gì bị bỏ sót. 

• Bảng câu hỏi - Các giao thức đánh giá hoặc bảng câu 
hỏi đánh giá cung cấp cơ sở và cấu trúc cho hầu hết các cuộc 
đánh giá. Chúng dựa trên bảng câu hỏi danh sách kiểm tra 
nhưng phức tạp hơn và bao gồm thông tin và dữ liệu chi tiết 
hơn, đôi khi là hậu cần liên quan đến cuộc đánh giá và địa 
điểm được đánh giá. 

• Phỏng vấn - Là phương pháp kiểm tra thông tin thông 
qua việc phỏng vấn các cá nhân có liên quan. Phỏng vấn là 
một phần không thể thiếu của một cuộc kiểm toán. Các câu 
trả lời phỏng vấn có thể cung cấp cho KTV những thông tin 
mà trước đây KTV chưa có hoặc cung cấp bằng chứng kiểm 
toán chứng thực. 

• Quan sát - Quan sát là một thành phần quan trọng của 
bài kiểm tra đánh giá. 

• Hình ảnh - Đây là một trợ giúp rất có giá trị trong 
quá trình kiểm toán. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp 
này, phải lưu ý một số điểm thực tế quan trọng, điều quan 
trọng nhất là sự chấp thuận chính thức trước khi sử dụng 
kỹ thuật này. 

• Lấy mẫu - Có thể sử dụng nhiều kỹ thuật lấy mẫu khác 
nhau như lấy mẫu ngẫu nhiên, lấy mẫu ngẫu nhiên phân 
tầng, lấy mẫu xét đoán, lấy mẫu có chủ đích... có thể được 
sử dụng trong quá trình đánh giá.

Bên cạnh những công cụ kỹ thuật chung được nêu ở 
trên, tùy theo mỗi loại hình KTMT có thể áp dụng thêm 
một số phương pháp kỹ thuật chuyên biệt. Cụ thể, đối với 
loại hình KTCT, còn áp dụng phương pháp cân bằng vật 
chất. Cân bằng vật chất là công cụ quan trọng để xác định 
tổn thất và xác minh dữ liệu định lượng của nguyên liệu 
đầu vào và chất thải đầu ra của quá trình sản xuất. Cân bằng 
vật chất phải được thực hiện riêng lẻ cho tất cả các thành 
phần nguyên liệu được sử dụng và sản phẩm, chất thải tạo 
ra từ quy trình sản xuất. Khi có phản ứng hóa học diễn ra 
trong một hệ thống thì thuận lợi để thực hiện "Cân bằng 
nguyên tố" cho các nguyên tố hóa học trong một hệ thống. 
Cân bằng vật chất có thể hỗ trợ xác định nồng độ các thành 
phần chất thải phát sinh.

2.3. Mẫu báo cáo tự thực hiện kiểm toán môi trường 
tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Bên cạnh những nội dung chính giới thiệu thông tin 
chung về cơ sở được kiểm toán, giới thiệu về mục tiêu, kế 
hoạch kiểm toán, phương pháp thực hiện kiểm toán, cần 
trình bày được kết quả thực hiện KTMT tại cơ sở. Nội dung 
cần trình bày:

a) Kết quả về thu thập, tổng hợp các thông tin dữ liệu
- Trình bày tổng hợp về các thông tin dữ liệu đầu vào 

phục vụ hoạt động sản xuất tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
- Trình bày tổng hợp về các thông tin dữ liệu đầu ra tại 

cơ sở sản xuất, kinh doanh được lựa chọn, gồm:
b) Phân tích, đánh giá kết quả về thực hiện KTMT
- Kết quả thực hiện cân bằng vật chất.
- Kết quả đánh giá việc tuân thủ các quy định về kiểm 

soát ô nhiễm và quản lý chất thải.
c) Về phát hiện kiểm toán
- Phát hiện các vấn đề về hiệu quả sử dụng nguyên liệu 

đầu vào, nguồn phát sinh chất thải và nguồn gốc phát sinh 
chất thải. 

- Phát hiện các vấn đề về tuân thủ, không tuân thủ các 
quy định về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải.

d) Về đề xuất kế hoạch hành động 
- Kế hoạch hành động về giảm thiểu thất thoát, lãng phí 

nguyên liệu đầu vào và giảm phát sinh chất thải.
- Kế hoạch hành động để thực hiện tốt hơn tuân thủ các 

quy định về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải.

3. KẾT LUẬN
Bài báo đề xuất được quy trình, phương pháp và mẫu 

báo cáo để thực hiện KTMT thực hiện theo các nội dung 
quy định tại Điều 74 Luật BVMT năm 2020. Tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật này khi được ban hành sẽ giúp các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể tự nghiên cứu, tìm hiểu 
và áp dụng thực hiện KTMT, từ đó giúp công cụ KTMT sẽ 
được lan truyền, phổ biến rộng rãi hơn và sẽ trở thành công 
cụ quản lý môi trường nội bộ hiệu quả.
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